Câu 1: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Kết luận nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại và tử ngoại có thể dùng để sấy sản phẩm nông nghiệp, tia X có thể dùng để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm công nghiệp.

B. Quang phổ liên tục pphuj thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn phát.

C. Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa các thiết bị điện từ.

D. Tia tử ngoại bị hấp thụ mạnh.

Câu 2:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image1.wmf]0,42m.
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 Biết khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m và khoảng cách giữa ba vân sáng kế tiếp là 2,24 mm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là: 
A. 0,3 mm.

B. 0,6 mm.

C. 0,45 mm.

D. 0,75 mm.

Câu 3:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là: 
A. Tia tử ngoại.

B. Tia đơn sắc lục.
C. Tia X.

D. Tia tử ngoại.

Câu 4: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím.

B. Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia tử ngoại.

C. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.

D. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng nhìn thấy.

Câu 5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng hai bức xạ đơn sắc đỏ 690 nm và lục 510 nm. Trên màn quan sát giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được số vân sáng đơn sắc là:

A. 37.
B. 38.


C. 39.


D. 40.

Câu 6: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 
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 Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn hứng ảnh là 90 cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm bức xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn nhất bằng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Thực hiện giao thoa Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm, khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1 m thì điểm M chuyển thành vân tối

A. 4 lần.


B. 5 lần.

C. 3 lần.

D. 2 lần.

Câu 8: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra 
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 photon. Những photon có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 
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 Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5 mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:

A. 0,2%.


B. 60%.

C. 0,8%.

D. 3%.

 Câu 9: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong ống Culítgiơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 3,2 kV. Biết rằng độ lớn vận tốc cực đại của êlectron đến anốt bằng 103 lần độ lớn vận tốc cực đại của êlectron bứt ra từ catốt. Lấy e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31 kg. Tốc độ cực đại của êlectron khi bứt ra từ catốt là

A. 23,72 km/s.                 B. 57,8 km/s.                   C. 33,54 km/s.                 D. 1060,8 km/s
Câu 10: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc với bước sóng 
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. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng là:

A. 3,0 mm.

B. 3,0 cm.

C. 0,2 mm.

D. 0,2 cm.

 Câu 11: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm giao thoa khe Y – âng khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát là 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 
[image: image10.wmf].
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 Nhúng toàn bộ hệ thống vào một chất lỏng có chiết suất n và dịch chuyển màn quan sát ra xa mặt phẳng chứa hai khe một khoảng 0,4 m thì thấy vị trí vân sáng bậc 4 lúc này trùng với vị trí vân sáng bậc 3 trược khi thực hiện các thay đổi. Giá trị chiếu suất n của chất lỏng là:

A. 1,65.

B. 1,5.


C. 4/3.


D. 1,6.

 Câu 12: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1S2 là a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm 2 bức xạ 
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 Với bề rộng của trường giao thoa L = 21 mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng 
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 trùng nhau là:

A. 9 vân.

B. 8 vân.

C. 17 vân.

D. 16 vân.

Câu 13: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Với 
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 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma (tia 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 14: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1,2 mm và khoảng cách giữa hai khe đến màn bằng 1,6 m. Chiếu áng các khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 
[image: image19.wmf]m

m
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 Tại thời điểm M cách vân trung tâm 6,4 mm, bước sóng lớn nhất cho vân sáng tại M là:

A. 
[image: image21.wmf]0,53m.
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B. 0,69
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C. 0,6
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D. 0,48
[image: image24.wmf]m
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Câu 15: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm giao thoa Y – âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc, hệ vân trên màn thu được có khoảng vân là i. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe đi 20% và tăng khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn thêm 12% sao với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn là:

A. Tăng 40%.

B. Tăng 1,4%.

C. Giảm 40%.

D. Giảm 1,4%.

Câu 16: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y – âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp F1,F2 là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe F1,F2 đến màn quan sát là 2m. Ánh sáng thực hiện thí nghiệm có bước sóng 
[image: image25.wmf]0,5.
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 Bề rộng vùng quan sát được các vân giao thoa trên màn là 25,3mm (có vân sáng chính giữa). Số vân sáng trên màn quan sát là:

A. 53.


B. 50.


C. 51.


D. 49.

Câu 17: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760 nm. Trên màn, M là vị trí gần vân trung tâm nhất có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Khoảng cách từ M đến vân trung tâm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 6,7mm.

B. 6,3mm.

C. 5,5mm.

D. 5,9mm.

Câu 18: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi tường (1) sang mối trường (2) thì bước sóng giảm đi 
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và vận tốc lan truyền âm giảm đi 
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 Trong chân không, ánh sáng này có bước sóng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ có bước sóng 684 nm và ánh sáng lm có bước sóng 456 nm. Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm, nếu đếm được 6 vân sáng màu lam thì số vân sáng màu đỏ là:

A. 1.


B. 4.


C. 2.


D. 3.

Câu 20: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm 
[image: image32.wmf]0,5m.
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 Khoảng cách giữa hai khe a = 1mm. Tại một điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,5mm có vân sáng bậc 5, để tại đó là vân sáng bậc 2, phải dời màn một đoạn là bao nhiêu? Theo chiều nào?

A. Ra mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1,5 m.

B. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,15 m.

C. Lại gần mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 1,5m.

D. Ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,15 m.

Câu 21: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc là 
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 (màu đỏ) và 
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 (màu lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn giữa ba vân sáng liên tiếp nhau cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân sáng lam là:

A. 4 vân đỏ, 6 vân lam.



B. 7 vân đỏ, 9 vân lam.

C. 6 vân đỏ, 4 vân lam.



D. 9 vân đỏ, 7 vân lam.

Câu 22: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một chùm tia laze hẹp có công suất 3mW, bước sóng 
[image: image35.wmf]0,6m

m

được chiếu cào một tấm bán dẫn Si thì xảy ra hiện tượng quang điện. Biết cứ 8 hạt photon bay vào có 2 hạt bị hấp thụ và sau khi hấp thụ, electron này được giải phóng ra khỏi liên kết. Số hạt tải điện được sinh ra sau khi chiếu chùm laze trong 5 giây là:

A. 
[image: image36.wmf]16
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 23: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Tốc độ của electron khi đập vào anot của ống Cu-lít-giơ là 
[image: image40.wmf]6

45.10m/s.

 Để tăng tốc độ thêm 
[image: image41.wmf]6
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 thì phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống một lượng bằng:

A. ,20 kV.


B, 1m35 kV.

C. 1,45 kV.

D. 4,50 kV.

Câu 24: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một tia sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 
[image: image42.wmf]0,66m,
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 trong thủy tinh là 
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 Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 
[image: image44.wmf]8
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 Tốc độ của tia sáng này trong thủy tinh là:

A. 
[image: image45.wmf]8
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B. 
[image: image46.wmf]8

2.10m/s.

 
C. 
[image: image47.wmf]8
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D. 
[image: image48.wmf]8
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Câu 25: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là:

A. 570 nm.

B. 714 nm.

C. 417 nm.

D. 760 nm.

Câu 26: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 
[image: image49.wmf]0,7m
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 và chất lỏng trong suốt là 
[image: image50.wmf]0,56m.
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 Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó có giá trị:

A. 1,25.


B. 1,40.

C. 1,70.

D. 1,50.

Câu 27: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A. 
[image: image51.wmf]0,5m.
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image54.wmf]0,6m.
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Câu 28: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng tử 
[image: image55.wmf]0,38m
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 đến 
[image: image56.wmf]0,76m.
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Xét điểm M trên màn cách vân trung tâm 10mm, tổng bước sóng ngắn nhất và dài nhất của hai bức xạ trong các bức xạ cho vận tối tại M xấp xỉ bằng:

A. 
[image: image57.wmf]1,07m.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y-âng: Khoảng cách hai khe sáng là 
[image: image61.wmf](
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1,000,05mm;
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Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 
[image: image62.wmf]10,800,034
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mm. Kết quả bước sóng bằng:

A. 
[image: image63.wmf]0,540m0,039m.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 30: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 
[image: image67.wmf]1
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 và 
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 Tại M là vân sáng bậc 3 của bức xạ 
[image: image69.wmf]1

l

và tại N là vân sáng bâc 6 của bức xạ 
[image: image70.wmf]2
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 Số vân sáng trong khoảng giữa M và N là:

A. 8.


B. 9.


C. 7.


D. 6.

Câu 31: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong kim cương có chiết suất 2,42 thì ánh sáng truyền với tốc độ bằng:

A. 
[image: image71.wmf]6
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B. 
[image: image72.wmf]3

267.10km/s.

 
C. 
[image: image73.wmf]6

241.10m/s.

 
D. 
[image: image74.wmf]3

726.10km/s.

 

Câu 32: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 loại ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image75.wmf]123

0,38m;0,57m;0,76m.
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 Hỏi trên màn quan sát, quan sát được bao nhiêu loại vân sáng có màu sắc khác nhau?

A. 5.


B. 4.


C. 7.


D. 6.

Câu 33: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 
[image: image76.wmf]0,26

m

m

 thì phát ra ánh sáng có bước sóng 
[image: image77.wmf]0,52.

m

m

 Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là:

A. 2/5.


B. 1/5.


C. 4/5.


D. 1/10.

Câu 34: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Khi thực hiện thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng trong không khí, khoảng vân đo được là i. Khi thực hiện thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng trên trong môi trường trong suốt có chiết suất n > 1 thì khoảng vân i’ đo được trên màn là:

A. 
[image: image78.wmf].
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B. 
[image: image79.wmf].
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C. 
[image: image80.wmf].
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D. 
[image: image81.wmf]2
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Câu 35: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image82.wmf].

l

 Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến M có độ lớn bằng:

A. 
[image: image83.wmf]3.

l

 


B. 
[image: image84.wmf]2.

l

 

C. 
[image: image85.wmf]1,5.

l

 

D. 
[image: image86.wmf]2,5.

l

 

Câu 36: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm về Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image87.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tình từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image88.wmf]1

mm.

3

 Giá trị 
[image: image89.wmf]l

 là:

A. 
[image: image90.wmf]0,72m.

m

 

B. 
[image: image91.wmf]0,48m.

m

 

C. 
[image: image92.wmf]0,64m.

m

 

D. 
[image: image93.wmf]0,45m.

m

 

Câu 37: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất và xa nhất lần lượt là a và b. Cho biết b – a = 2cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 38: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là 
[image: image94.wmf]1234

0,48m,450nm,0,72m,350nm
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 vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối sẽ thu được:

A. 1 vạch màu hỗn hợp 4 bức xạ.

B. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

C. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.


D. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

Câu 39: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y – âng thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 
[image: image95.wmf]12

0,08,0,06.
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 Biết trường giao thoa rộng L = 9,6mm. Hỏi số vị trí mà vân tối của bức xạ 
[image: image96.wmf]1

l

 trung với vân sáng của bức xạ 
[image: image97.wmf]2

l

 là bao nhiêu

A. 3.


B. 2.


C. 4.


D. 5.

Câu 40: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 
[image: image98.wmf](
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 Để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là giảm bước sóng của nó, ta tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 3300V. Tính bước sóng ngắn nhất ống phát ra khi đó

A. 
[image: image99.wmf]10
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B. 
[image: image100.wmf]10
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C. 
[image: image101.wmf]10
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D. 
[image: image102.wmf]10
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Câu 1: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Tia hồng ngoại dùng để sấy sảm phẩm nông nghiệp, còn tia hồng ngoại không có ứng dụng này.

Câu 2:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.
Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp = 2i = 2,24 
[image: image103.wmf]i1,12mm.
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Mặt khác, 
[image: image104.wmf]6
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Câu 3:  ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.
Tia có bước sóng nhở nhất là tia X
Câu 4: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn tia tím: A sai.

Tia X có bước sóng ngắn (tần số lớn) và mang năng lượng lớn hơn tia tiams nên đâm xuyên mạnh hơn: B đúng, C sai.

Tia tử ngoại có bước sóng ngắn hay tần số lớn hơn ánh sáng nhìn thấy: D sai.

Câu 5: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Ta có: 
[image: image105.wmf]ÐL
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[image: image106.wmf]Þ

 Giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được 16 vân màu đỏ, 22 vân màu lục 
[image: image107.wmf]Þ

 Có 38 vân sáng đơn sắc.

Câu 6: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Khoảng vân 
[image: image108.wmf]D
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Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm 
[image: image109.wmf]6
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Ta có 
[image: image110.wmf]66
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Câu 7: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Xét vị trí các vân tối 
[image: image111.wmf]D
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 với k nguyên

Ban đầu: 
[image: image112.wmf](
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Dịch màn: 
[image: image113.wmf](
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Từ k1 đến k2 tại M đã chuyển thành vân tối 5 lần.

Câu 8: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Hiệu suất của ống: 
[image: image114.wmf]348
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Câu 9: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Với v0 là vận tốc của elextron bức ra khỏi catot [image: image116.png]


 vận tốc của electron khi đến anot là 103v0. 
Eda = Edc + A [image: image118.png]


 [image: image120.png]


m(103v0)2 = [image: image122.png]


m[image: image124.png]


 + qU [image: image126.png]


 v0 = [image: image128.png]



= [image: image130.png]


 = 33,54 km/s.

Câu 10: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng  = khoảng vân 
[image: image131.wmf]6
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 Chọn A.
Câu 11: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Nhúng hệ thống thí nghiệm vào chất lỏng chiết suất n thì bước sóng giảm n lần 
[image: image132.wmf](
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Vị trí vân sáng bậc 4 trùng với vị trí vân sáng bậc 3 trược khi thay đổi:


[image: image133.wmf](
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 Chọn D.
Câu 12: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Ta có: 
[image: image134.wmf]1
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[image: image135.wmf]Þ

 Khoảng vân trùng: 
[image: image136.wmf]6
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[image: image137.wmf]Þ

 Số vân trùng ứng cới 
[image: image138.wmf]kZ
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 thỏa mãn: 
[image: image139.wmf]2121
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Đoạn đó có 17 giá trị k nguyên nên có 17 vân sáng trùng nhau của 2 bức xa. Chọn C.
Câu 13: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn D.

Tia gâm có tần số lớn nhất và tiếp đến tia tử ngoại và hồng ngoại.

Câu 14: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 )Chọn B.


[image: image140.wmf](
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Vì thí nghiệm được thực hiện với ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image141.wmf]0,38m

m

đến 
[image: image142.wmf]0,76m

m

nên ta có 


[image: image143.wmf](
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Bước sóng lớn nhất ứng với k nhỏ nhất k =7, thay vào ta tìm được 
[image: image144.wmf]0,69m.

l=m

 

Câu 15: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Khi khoảng cách giữa hai khe đi 20% và tăng khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn thêm 12%
[image: image145.wmf](
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 Khoảng vân tăng 40%.

Câu 16: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Khoảng vân 
[image: image146.wmf]6
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Số vân sáng băng số giá trị k nguyên thỏa mãn:


[image: image147.wmf]25,325,3
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 : có 51 vân sáng.

Câu 17: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Có sự chồng chập của 5 bức xạ khi vân tím bậc cao hơn (k) ở dưới vân đỏ bậc thấp hơn (k-4): 
[image: image148.wmf](
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[image: image149.wmf]Þ

 vị trí gần vân trung tâm nhất có 5 bức xạ trùng nhau là vị trí vân tím bậc 8


[image: image150.wmf]9
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Câu 18: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Tần số số của ánh sáng đơn sắc 
[image: image151.wmf]14
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Bước sóng của ánh sáng trong chân không là 
[image: image152.wmf]7
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Câu 19: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Vị trí trùng nhau của ánh sáng đỏ và lam: 
[image: image153.wmf]d
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Trong khoảng giữa hai vân sáng có màu cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân màu lam 
[image: image154.wmf]l
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 chạy từ 0 đến 9. Ta có bảng sau:

	
[image: image155.wmf]l
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[image: image156.wmf]d
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[image: image157.wmf]Þ

 có 3 vân sáng màu đỏ ( ứng với k = 1; 3; 5).

Câu 20: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Lúc đầu 
[image: image158.wmf]5i2,5i0,5mmD1m.

=Þ=Þ=

 

Để tại đó là vân sáng bậc 2
[image: image159.wmf]Þ

 Cần phải rời xa mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn AD.

Ta có 
[image: image160.wmf](
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Câu 21: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Ta có: 
[image: image161.wmf]11221212
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Các cặp vân trùng: 
[image: image162.wmf](
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Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp có: ( 6+1) – 3 =4 vân đỏ; (8+1)- 3 = 6 vân lam.

Câu 22: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Năng lượng của một hạt photon chiếu vào: 
[image: image163.wmf]348
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Số photon chiếu vào trong 5s là: 
[image: image164.wmf]3

16

19

P.t3.10.5

N4,53.10

3,325.10

-

-

===

e

 hạt

Cứ 8 hạt photon bay vào thì giải phóng ra 2 e dẫn


[image: image165.wmf]Þ

 
[image: image166.wmf]16
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 hạt photon thì giải phóng: 
[image: image167.wmf]16
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Câu 23: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Ta có: 
[image: image168.wmf]2
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Lúc đầu 
[image: image169.wmf]6
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Khi tăng tốc độ thêm 
[image: image170.wmf]6
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Câu 24: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.

Ta có: 
[image: image171.wmf]kkn
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Tốc độ truyền của tia sáng đơn sắc này trong thủy tinh là 
[image: image172.wmf]8
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Câu 25: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn B.


[image: image173.wmf]6
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Ta có: 
[image: image174.wmf]6
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Bước sóng dài nhất ứng với k nhỏ nhất =7 
[image: image175.wmf]6
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Câu 26: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Ta có: 
[image: image176.wmf]kkn
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Câu 27: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.
Ta có: 
[image: image177.wmf]3i2,4i0,8mm0,4m.
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Câu 28: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Tại M cho vân tối: 
[image: image178.wmf]6

3

M

3

1D1.25.10

xk10.10k

1

2a2

10

k

2

-

-

-

ll

æöæö

=+Û=+Þl=

ç÷ç÷

æö

èøèø

+

ç÷

èø

 

Ta có: 
[image: image179.wmf]6
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 với 
[image: image180.wmf]kZ
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[image: image181.wmf]Þ

 với k = 7
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Câu 29: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp là 9 khoảng vân: 
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Bước sóng 
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Sai số của phép đo: 
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Câu 30: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C

Ta có: 
[image: image189.wmf]1
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 Các cặp trùng nhau (k1; k2) =(0;0); (3;2); (6;4); (9;6);

Tại M: 
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[image: image191.wmf](
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Trong khoảng MN có: 5 cực đại của 1 ứng với k1 = 4, 5, 6, 7, 8

3 cực đại của 2 ứng với k2 = 3, 4, 5

1 vân trùng (6,4)


[image: image192.wmf]Þ

 Số vân sáng trong “khoảng” MN là: 5 + 3 -1 =7.

Câu 31: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.
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Câu 32: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Trên màn quan sát vô hạn có thể thấy được vân sáng của bức xạ 1, vân sáng của bức xạ 2, vân sáng của bức xạ 3, vân trùng bức xạ 1 và 2, vân trùng của bức xạ 1 và 3, vân trùng của bức xạ 2 và 3, vân trùng của bức xạ 1,2 và 3.

Câu 33: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.
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Câu 34: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn A.

Ta có: 
[image: image195.wmf].
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Câu 35: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Tại M là vân tối thứ ba
[image: image196.wmf](
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Câu 36: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Khi tại M là vân tối thứ 5 
[image: image197.wmf]2,7
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Giảm khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3


[image: image198.wmf]Þ

 Lúc này M là vân sáng bậc 2 
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Ta có 
[image: image200.wmf]33
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 Câu 37: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn C.

Ta có: 
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dd;ddk

¢

=-=-l

 và 
[image: image202.wmf]21

ddk

¢¢

-=l

 


[image: image203.wmf]22
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Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn là:


[image: image204.wmf](
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 Có 4 điểm cực tiểu.

Câu 38: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Thu được 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt vì 
[image: image205.wmf]4
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 là bức xạ không nhìn thấy.

Câu 39: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Ta có 
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Số vân trùng trên miền giao thoa là  
[image: image207.wmf]4,84,8225.
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Câu 40: ( GV Đặng Việt Hùng 2019 ) Chọn D.

Ta có 
[image: image208.wmf]min
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Khi tăng hiệu điện thế hai đầu cực lên 3300V
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